Họ và tên: Nguyễn Thanh Tâm
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 ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II

Năm học 2023 - 2024

Môn: Ngữ văn 7

Thời gian làm bài 90 phút
I. MỤC ĐÍCH ĐỀ KIỂM TRA
1. Năng lực

a. Đánh giá được mức độ nhận biết và thông hiểu về đặc trưng thể loại trong phần đọc hiểu ngữ liệu ngoài SGK và tri thức tiếng Việt, khả năng diễn đạt, hành văn và cách rút ra ý nghĩa của các văn bản truyện ngụ ngôn. Phạm vi kiến thức gồm:

+ Phần  Đọc - hiểu: Truyện ngụ ngôn.

+ Phần Tiếng Việt: Mạch lạc và liên kết của văn bản; Dấu chấm lửng

+ Phần Viết: Viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống (trình bày ý kiến tán thành)
b. Rèn luyện kĩ năng diễn đạt, trình bày.
2. Phẩm chất: 

Có ý thức học hỏi kinh nghiệm, trí tuệ của dân gian hay của người xưa để rèn các đức tính: khiêm tốn, cẩn trọng, kiên trì, nhân nghĩa, có trách nhiệm 

II. HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA

- Hình thức: Trắc nghiệm kết hợp tự luận.

- Cách tổ chức kiểm tra: HS làm bài kiểm tra trong 90 phút.

III. MA TRẬN & BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA
1. Ma trận
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II 

MÔN NGỮ VĂN, LỚP 7

	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1


	Đọc hiểu


	
	4
(20%)
	0


	3
(15%)
	1
(10%)
	0


	2

(15%)
	0


	0

	60

	
	
	Truyện ngụ ngôn
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Viết


	Viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống (trình bày ý kiến tán thành)
	0


	1*

(5%)
	0


	1*

(20%)
	0


	1*

(10%)
	0


	1*

(5%)
	40

	Tổng
	20
	5
	15
	30
	0
	25  
	0
	5
	100

	Tỉ lệ %
	25%
	45%
	25%
	5%
	

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	


2. Bản đặc tả
	TT
	Chương/

Chủ đề
	Nội dung/

Đơn vị

kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận

dụng
	Vận dụng cao

	1
	Đọc hiểu
	Truyện ngụ ngôn
	Nhận biết:

- Nhận biết được thể loại truyện ngụ ngôn.
- Nhận biết được ngôi kể trong truyện ngụ ngôn.
- Nhận biết chi tiết tiêu biểu trong văn bản.
- Nhận biết được phương tiện liên kết.

Thông hiểu: 

- Hiểu được tính cách của nhân vật trong truyện ngụ ngôn.

- Hiểu được chủ đề mà văn bản muốn gửi đến người đọc.

- Xác định được công dụng của dấu chấm lửng.
Vận dụng:

- Thể hiện được thái độ đồng tình / không đồng tình / đồng tình một phần với những vấn đề đặt ra trong văn bản.

- Trình bày được bài học tư tưởng, đạo lí hay bài học cuộc sống qua câu chuyện.
	4TN
	3TN + 1TL
	2 TL
	

	2
	Viết
	Viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống (trình bày ý kiến tán thành)
	Nhận biết: (0,5)

- Đảm bảo cấu trúc của một bài văn nghị luận. 
- Xác định được vấn đề nghị luận.

Thông hiểu: (2,0)

Biết kết hợp giữa lí lẽ và bằng chứng để tạo tính chặt chẽ, logic cho mỗi ý kiến tán thành; đưa ra được lí lẽ rõ ràng và bằng chứng đa dạng.

Vận dụng: (1,0)

- Nêu được ý nghĩa, ảnh hưởng của vấn đề trong đời sống đối với bản thân.
- Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
Vận dụng cao: (0,5)

Lập luận chặt chẽ, cách diễn đạt sáng tạo.
	
	
	
	1TL*

	Tỉ lệ%
	
	
	25%
	45%
	25%
	5%

	Tỉ lệ chung
	
	
	70%
	30%


IV. ĐỀ KIỂM TRA

	UBND QUẬN ……
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ  
…………….

	KIỂM TRA GIỮA KÌ II
Năm học 2023 – 2024


 MÔN: NGỮ VĂN - LỚP 7
Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)

(Đề gồm có 02 trang)

I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)
Đọc văn bản và thực hiện các yêu cầu:
HAI NGƯỜI BẠN ĐỒNG HÀNH VÀ CON GẤU

Có hai người bạn đương đi trong rừng thì một chú gấu nhảy ra vồ. Tình cờ, người đi trước túm được một cành cây và ẩn mình trong đám lá. Người kia không biết trông cậy vào đâu, đành nằm bẹp xuống đất, mặt vùi trong cát. Gấu đến gần dí mõm vào tai người này ngửi, ngửi mãi,…Nhưng cuối cùng, gấu hú lên một tiếng, lắc đầu rồi lững thững bỏ đi, vì gấu không ăn những con vật chết. Bấy giờ, người trên cây trèo xuống gặp bạn, cười và nói rằng: “Ông Gấu thì thầm với cậu điều gì đó?”
“Ông ấy bảo tớ rằng”, người kia nói, “không nên tin vào những kẻ bỏ mặc bạn bè trong cơn hoạn nạn.”
(Ngữ văn 7, Tập 1, Chân trời sáng tạo, NXB Giáo dục Việt Nam, 2022, tr.37)

Câu 1. (0,5 điểm) Văn bản Hai người bạn đồng hành và con gấu thuộc thể loại nào?
A. Truyện cổ tích


           
B. Truyện cười

C. Truyện ngụ ngôn
           


D. Truyện truyền thuyết

Câu 2. (0,5 điểm) Văn bản trên được kể theo ngôi thứ mấy?
A. Ngôi thứ nhất



B. Ngôi thứ ba
C. Ngôi thứ hai



D. Kết hợp ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba

Câu 3. (0,5 điểm) Trong văn bản Hai người bạn đồng hành và con gấu, người bạn thứ hai đã làm gì khi con gấu nhảy ra vồ?

A. Một mình túm lấy cành cây và ẩn mình trong đám lá
B. Kéo người bạn kia cùng nhảy lên cây
C. Nằm bẹp xuống đất, mặt vùi trong cát
D. Nhảy xuống sông
Câu 4. (0,5 điểm) Điền vào chỗ trống: 
Trong đoạn văn: Gấu đến gần dí mõm vào tai người này ngửi, ngửi mãi,…Nhưng cuối cùng, gấu hú lên một tiếng, lắc đầu rồi lững thững bỏ đi, vì gấu không ăn những con vật chết từ in đậm là từ ngữ có tác dụng ………………….. để liên kết các câu trong đoạn với nhau.
Câu 5. (0,5 điểm) Chi tiết Tình cờ, người đi trước túm được một cành cây và ẩn mình trong đám lá khi con gấu nhảy ra vồ cho thấy tính cách gì của người này?
A. Ích kỉ, chỉ nghĩ đến sự an toàn, lợi ích của bản thân

B. Yếu ớt, hèn nhát
C. Dũng cảm, mạnh mẽ

          


D. Dạn dĩ, thông minh
Câu 6. (0,5 điểm) Chủ đề của văn bản Hai người bạn đồng hành và con gấu là gì? Chọn đáp án Đúng (Đ) hoặc Sai (S):

	A. Phê phán những kẻ dốt nát mà hay huênh hoang và đề cao sự thông minh, mưu trí của con người.
	Đ
	S

	B. Phê phán những kẻ bỏ mặc bạn bè trong cơn hoạn nạn và đề cao sự thông minh, mưu trí của con người.
	Đ
	S


Câu 7. (0,5 điểm) Công dụng của dấu chấm lửng trong câu Gấu đến gần dí mõm vào tai người này ngửi, ngửi mãi,... là gì?

A. Thể hiện lời nói bỏ dở, ngập ngừng, ngắt quãng


B. Làm giãn nhịp điệu câu văn
C. Đánh dấu lời dẫn trực tiếp
D. Tỏ ý còn nhiều hoạt động tương tự chưa liệt kê hết
Câu 8. (1,0 điểm) Theo em, hình ảnh con gấu trong văn bản trên tượng trưng cho điều gì trong cuộc sống?
Câu 9. (0,75 điểm) Em có đồng tình với hành động bỏ mặc bạn bè khi gặp hoạn nạn của người bạn đi trước trong văn bản trên không? Vì sao ?
Câu 10. (0,75 điểm) Hãy rút ra bài học mà em tâm đắc nhất sau khi đọc văn bản trên.
II. VIẾT (4,0 điểm)

Có ý kiến cho rằng: “Tình yêu thương là sợi dây vô hình kết nối mọi người, là điều quý giá nhất trong cuộc sống mà con người có thể dành cho nhau”. Em hãy viết bài văn nghị luận bày tỏ quan điểm tán thành của mình về ý kiến trên.  
- Hết –
Lưu ý: Cán bộ coi kiểm tra không giải thích gì thêm.
V. HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II

Môn: Ngữ Văn lớp 7

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	C
	0,5

	
	2
	B
	0,5

	
	3
	C
	0,5

	
	4
	nối
	0,5

	
	5
	A
	0,5

	
	6
	A. Sai
B. Đúng
	0,5

	
	7
	D
	0,5

	
	8
	Hình ảnh con gấu tượng trưng cho những khó khăn, thử thách trong cuộc sống.
	1,0

	
	9
	HS bày tỏ ý kiến không đồng tình.

HS chủ động thể hiện chính kiến cá nhân nhưng lí lẽ và dẫn chứng phải phù hợp, thuyết phục.
 Gợi ý: vì người bạn thứ nhất có hành động bỏ mặc bạn bè lúc hoạn nạn khó khăn, khi thoát nạn, hắn không biết ăn năn hối lỗi, việc người bạn đó quan tâm là ông gấu nói gì với người bạn mình, chứ không quan tâm bạn đồng hành với mình có vấn đề gì không. Qua đó ta thấy nhân vật người bạn thứ nhất là kẻ vô tâm, ích kỉ, chỉ biết nghĩ đến bản thân.
	0,75

	
	10
	HS nêu được cụ thể bài học.

Một số gợi ý về bài học rút ra:

- Đừng bao giờ đồng hành với một người sẵn sàng bỏ rơi bạn lúc gặp hoạn nạn, khó khăn. Người bạn thật sự sẽ dũng cảm cùng ta vượt qua điều đó.

- Trước những khó khăn của những người xung quanh, hãy cố gắng giúp đỡ nếu có thể.
- Cần bình tĩnh, sáng suốt giải quyết tình huống khi gặp khó khăn, nguy hiểm.

* Hướng dẫn chấm:

- Học sinh nêu được 1 trong các bài học trên hoặc các bài học khác sâu sắc, thuyết phục: 0,75 điểm

- Học sinh nêu được 1 bài học nhưng còn chung chung: 0,5 điểm

- Học sinh nêu được một vài phẩm chất liên quan đến bài học: 0,25 điểm 
	0,75

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	1. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận: Mở bài, Thân bài, Kết bài
	0,25

	
	
	2. Xác định đúng yêu cầu của đề: 

Viết bài văn nghị luận bày tỏ quan điểm tán thành về ý kiến: “Tình yêu thương là sợi dây vô hình kết nối mọi người, là điều quý nhất trong cuộc sống mà con người có thể dành cho nhau”.
	0,25

	
	
	3. Viết bài văn nghị luận bày tỏ quan điểm tán thành về ý kiến.
Hs có thể triển khai bài viết theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:
	2,5

	
	
	*Mở bài: Giới thiệu vấn đề nghị luận và trích dẫn ý kiến về vấn đề đó:

- Vấn đề nghị luận: Tình yêu thương

- Dẫn ý kiến: “Tình yêu thương là sợi dây vô hình kết nối mọi người, là điều quý giá nhất trong cuộc sống mà con người có thể dành cho nhau”.

+ Giới thiệu đầy đủ, hợp lí :  0,5 điểm.

+ Giới thiệu sơ sài, không nêu được vấn đề nghị luận hoặc không dẫn ý kiến:  0,25 điểm.

*Thân bài:
a. Thể hiện quan điểm tán thành của bản thân về ý kiến đó.

- Thể hiện rõ quan điểm tán thành với ý kiến: 0,5 điểm.
- Thể hiện quan điểm tán thành không rõ ràng, mơ hồ: 0,25 điểm.
- Không thể hiện quan điểm tán thành hoặc thể hiện thái độ phản đối: 0 điểm

b. Chứng minh quan điểm tán thành của bản thân qua các lí lẽ, dẫn chứng:

Gợi ý:

- Lí lẽ 1: Tình yêu thương sẽ sưởi ấm tâm hồn của những con người cô đơn, đau khổ, bất hạnh và truyền nghị lực sống cho họ.
(Dẫn chứng)

- Lí lẽ 2: Tình yêu thương sẽ kết nối mọi người, tạo mối quan hệ gắn bó, thân thiết giữa người với người.

(Dẫn chứng)

- Lí lẽ 3: Tình yêu thương tạo nên sức mạnh vật chất và tinh thần để con người động viên nhau cùng nhau vượt qua gian khổ, thử thách, xóa tan những hận thù và cảm hóa được cả những con người lầm lỗi.
(Dẫn chứng)
- Lí lẽ 4: Tình yêu thương sẽ nuôi dưỡng, rèn luyện tâm hồn, nhân phẩm, giúp xã hội văn minh tiến bộ.

(Dẫn chứng)…

- Lí lẽ 5: Tuy nhiên trong cuộc sống vẫn còn có những con người sống thờ ơ, vô cảm, không biết yêu thương người khác, những người đó cần đáng lên án, phê phán…
* Hướng dẫn chấm:

- Các em có thể lập luận bằng các lí lẽ, dẫn chứng khác miễn sao

 lập luận chặt chẽ, thuyết phục, lí lẽ xác đáng, dẫn chứng tiêu biểu, phù hợp: 1,0 điểm.

-  Lập luận chưa chặt chẽ, lí lẽ chưa thật xác đáng, chưa có hoặc có dẫn chứng nhưng chưa tiêu biểu: 0,75 điểm
- Lập luận không chặt chẽ, thiếu thuyết phục; lí lẽ không xác đáng, không có dẫn chứng: 0,25 - 0,5 điểm
*Kết bài:

- Khẳng định lại vai trò và tầm quan trọng của tình yêu thương.

- Bài học liên hệ.

* Hướng dẫn chấm:
· Kết thúc vấn đề hợp lí, ấn tượng:  0,5 điểm.

· Kết thúc sơ sài: 0,25 điểm.
	(0,5)
(1,5)
(0,5)

	
	
	4. Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt
	0,5

	
	
	5. Sáng tạo: 

- Học sinh có thể giải thích ý kiến để tăng sức thuyết phục, Gv khuyến khích cho điểm sáng tạo.

- Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận, biết liên hệ thực tiễn phù hợp.
- Vận dụng kết hợp các thao tác lập luận, lí lẽ và dẫn chứng chặt chẽ, thuyết phục, giọng điệu linh hoạt. Bài văn mạch lạc, trong sáng.
	0,5


VI. KIỂM TRA

ĐỀ CHÍNH THỨC








